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M? MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 04/11/2011 - Trung tâm Hội chợ triển l?m Đà Nẵng Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 132234890 NGUYỄN VĂN QUẾ K15KTR5    

2 152232027 TRẦN THỊ THANH NHÀN K15KTR5    

3 152232803 TRƯƠNG DUY TÍN K15KTR5    

4 152232822 VÀNG ANH QUỐC K15KTR5    

5 152232823 TRẦN VIẾT ĐẠT K15KTR5    

6 152232827 LÊ NGỌC TƯỜNG NHI K15KTR5    

7 152232837 NGUYỄN VĂN LỘC K15KTR5    

8 152232838 NGUYỄN LÊ HÂN K15KTR5    

9 152232845 NGUYỄN VĂN DUY K15KTR5    

10 152232851 TRẦN MINH HOÀNG K15KTR5    

11 152232878 LỤC HIỂU Đ?NH K15KTR5    

12 152232879 NGUYỄN THẾ ANH K15KTR5    

13 152232880 ĐÀM HOÀNG HOÀNG K15KTR5    

14 152232881 TRƯƠNG ANH THỨC K15KTR5    

15 152232895 PHAN THANH NAM K15KTR5    

16 152232897 TRƯƠNG THANH THẢO K15KTR5    

17 152232900 NGUYỄN HỒNG THÁI K15KTR5    

18 152232905 HỒ DUY NGUYÊN K15KTR5    

19 152232909 LÊ THỊ TƯỜNG VI K15KTR5    

20 152232931 DƯƠNG MINH VŨ K15KTR5    

21 152232938 KIỀU QUỐC QUỲNH K15KTR5    

22 152232943 LÊ QUỐC BẢO K15KTR5    

23 152232944 NGUYỄN TỐNG PHƯƠNG K15KTR5    

24 152232945 ĐÀO HẢI NINH K15KTR5    

25

26

LỚP SỐ
TỜ K? TÊN ĐIỂM THISTT M?

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KTR
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN

Số SV:___ Vắng___Đ?nh chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

V? QU ỐC TOÀN
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M? MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 04/11/2011 - Trung tâm Hội chợ triển l?m Đà Nẵng Lần thi : 1

SỐ CHỮ
LỚP SỐ

TỜ K? TÊN ĐIỂM THISTT M?
SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KTR
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN

1 152232948 PHẠM THỊ PHƯƠNG K15KTR5    

2 152232953 LÊ CHIÊU LINH K15KTR5    

3 152232958 PHẠM KHẮC LONG K15KTR5    

4 152232976 BÙI THỊ DIỄM MỴ K15KTR5    

5 152232979 HOÀNG Đ?NH HÙNG K15KTR5    

6 152232981 NGUYỄN MINH TUẤN K15KTR5    

7 152232988 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG K15KTR5    

8 152232991 HUỲNH RÔ Y K15KTR5    

9 152232997 NGUYỄN VĂN MẠNH K15KTR5    

10 152232999 BÙI TẤT THÀNH K15KTR5    

11 152233007 PHAN NGỌC SANG K15KTR5    

12 152233008 NGUYỄN HOÀNG TÙNG K15KTR5    

13 152233011 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN K15KTR5    

14 152233024 NGUYỄN THÀNH TRUNG K15KTR5    

15 152233038 NGUYỄN Đ?NH HUY K15KTR5    

16 152233044 V? NG ỌC ANH K15KTR5    

17 152233050 LÊ TẤN TRÚC K15KTR5    

18 152233051 NGUYỄN PHAN THÀNH ĐỒNG K15KTR5    

19 122230544 NGUYỄN NHẬT BÁCH K13KTR1 18633-DT/11P

20 142522702 TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG K14QNH3 17312-DT/11P

21 142522799 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NA K14QNH3 17313-DT/11P

22 142111001 V? KHÁNH AN K14TMT 17919-DT/11P

23 142111014 TRẦN TRUNG L? K14TMT 17557-DT/11P

24 142111016 ĐINH MAI NAM K14TMT 17558-DT/11P
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Số SV:___ Vắng___Đ?nh chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

V? QU ỐC TOÀN


